
STT Tên học phần
Số tín 

chỉ
Ngày thi Giờ thi Phòng thi Lớp Ngày sinh Đơn vị

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 27/12/2023 15h30 D002 48K06.4 Nguyễn Thị Lan Viên 15/10/2004 Lý luận chính trị

2 English Communication 1 3 20/12/2023 13h30 D001 48K02.1 Ngô Sỹ Tiến Dũng 03/02/2004
Bộ môn 

Ngoại ngữ chuyên ngành

3 English Communication 1 3 20/12/2023 13h30 D001 48K32.1 Nguyễn Minh Tú 12/07/2004
Bộ môn 

Ngoại ngữ chuyên ngành

4 English Communication 2 3 19/12/2023 07h00 C201 48K01.5 Nguyễn Đinh Hòa An 07/03/2004
Bộ môn 

Ngoại ngữ chuyên ngành

5 English Elementary 2 4 19/12/2023 07h00 D301 48K33 Phan Thị Thanh Thảo 19/05/2004
Trường Đại học 

Ngoại ngữ

6 Giao tiếp trong kinh doanh 3 22/12/2023 13h30 D405 48K01.4 Nguyễn Thị Như Trang 30/04/2004 Du lịch

7 Giao tiếp trong kinh doanh 3 22/12/2023 15h30 C206 48K32.2 Đào Thị Quỳnh Nhi 15/04/2004 Du lịch

8 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 29/12/2023 13h30 D305 46K18.2 Tân Thị Na 11/08/2002 Kế toán

9 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 29/12/2023 13h30 D405 47K06.2 Hoàng Thị Kim Cúc 25/10/2003 Kế toán

10 Kế toán quản trị 3 26/12/2023 07h00 D103 47K06.3 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/07/2003 Kế toán

11 Kế toán quản trị nâng cao 3 27/12/2023 13h30 A212 46K06.3 Đinh Thị Kiều Anh 01/04/2002 Kế toán

12 Kế toán quản trị nâng cao 3 27/12/2023 13h30 A212 46K06.3 Nguyễn Bá Thành 03/05/2002 Kế toán

13 Kế toán tài chính 2 3 26/12/2023 09h00 D102 47K06.2 Lê Thị Đoan Trinh 21/07/2003 Kế toán
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14 Kế toán tài chính 2 3 26/12/2023 09h00 D303 47K18.3 Trương Thị Thúy An 14/01/2003 Kế toán

15 Kế toán tài chính 2 3 26/12/2023 09h00 D303 47K18.3 Nguyễn Trung Bảo 04/06/2003 Kế toán

16 Kế toán tài chính 2 3 26/12/2023 09h00 D303 47K18.3 Hoàng Ngọc Hải 29/09/2003 Kế toán

17 Kế toán tài chính 2 3 26/12/2023 09h00 D303 47K18.3 Trương Việt Hoàng 04/05/2003 Kế toán

18 Kinh doanh quốc tế 3 20/12/2023 09h00 D103 48K01.5 Đinh Thị Hồng Phượng 24/01/2004 Kinh doanh quốc tế

19 Kinh doanh quốc tế 3 20/12/2023 09h00 D002 48K08.3 Nguyễn Phương Thảo 29/04/2004 Kinh doanh quốc tế

20 Kinh doanh quốc tế 3 20/12/2023 09h00 D306 48K26 Đỗ Như Nguyệt 03/04/2004 Kinh doanh quốc tế

21 Kinh doanh quốc tế 3 20/12/2023 09h00 D103 48K26 Đặng Thị Thanh Phương 05/01/2004 Kinh doanh quốc tế

22 Kinh tế bảo hiểm 2 26/12/2023 07h00 C101 47K15.2 Hồ Ngọc Khánh Hà 06/07/2003 Ngân hàng

23 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 16/12/2023 09h00 A213 47K26 Đặng Ngọc Anh Thi 24/09/2003 Lý luận chính trị

24 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 16/12/2023 09h00 A212 48K17.1 Nguyễn Hoàng Anh Trâm 05/03/2004 Lý luận chính trị

25 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 16/12/2023 09h00 D004 48K30 Võ Bá Thông 25/01/2004 Lý luận chính trị

26 Lập trình web 3 .......... ..... TMAY 47K22.3 Nguyễn Thị Cẩm Giang 21/11/2003 Thống kê - Tin học 

27 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 26/12/2023 07h00 C202 48K09 Võ Lê Tuyết Giang 11/09/2004 Lý luận chính trị

28 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 16/12/2023 07h00 D406 48K22.3 Đinh Thị Ngọc Mai 16/04/2004 Lý luận chính trị

29 Logistic 3 28/12/2023 13h30 A311 47K25.1 Nguyễn Văn Bình Huy 14/03/2003 Quản trị kinh doanh
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30 Logistic 3 28/12/2023 13h30 A311 47K25.1 Phan Huỳnh Bích Ngọc 10/01/2003 Quản trị kinh doanh

31 Logistic 3 28/12/2023 13h30 A311 47K25.1 Đinh Bảo Trân 30/03/2003 Quản trị kinh doanh

32 Logistics và Thương mại quốc tế 3 26/12/2023 13h30 C202 46K01.3 Nguyễn Lê Đông Anh 13/09/2002 Kinh doanh quốc tế

33 Logistics và Thương mại quốc tế 3 26/12/2023 13h30 C202 46K01.3 Hà Thị Kiều Loan 01/10/2002 Kinh doanh quốc tế

34 Logistics và Thương mại quốc tế 3 26/12/2023 13h30 C202 46K01.3 Trần Thị Thêm 19/03/2002 Kinh doanh quốc tế

35 Luật kinh doanh 3 18/12/2023 09h00 D301 48K07.3 Nguyễn Thị Hồng Hà 01/08/2004 Luật

36 Luật kinh doanh 3 18/12/2023 09h00 D304 48K17.2 Trần Lê Mai Thanh 26/01/2004 Luật

37 Nghiệp vụ ngân hàng 3 18/12/2023 07h00 D406 46K15.3 Đỗ Thị Quỳnh Uyên 02/02/2002 Ngân hàng

38 Nhập môn kế toán 3 21/12/2023 15h30 D401 48K22.3 Châu Thị Lan 07/02/2004 Kế toán

39 Nhập môn kế toán 3 21/12/2023 15h30 D306 48K22.3 Ung Nhật Phương 27/02/2004 Kế toán

40 Nhập môn kế toán 3 21/12/2023 15h30 D402 48K30 Nguyễn Thị Thanh Trang 07/03/2004 Kế toán

41 Nhập môn kinh doanh 3 22/12/2023 09h00 D206 48K18.2 Võ Thu Minh 23/11/2004 Quản trị kinh doanh

42 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 19/12/2023 13h30 C102 46K06.2 Trương Thị Mỹ Ngân 26/07/2002 Kế toán

43 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 19/12/2023 13h30 A214 46K06.3 Đinh Thị Kiều Anh 01/04/2002 Kế toán

44 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 19/12/2023 13h30 A214 46K06.3 Nguyễn Thị Lan 22/02/2002 Kế toán

45 Quản trị kinh doanh nhà hàng 2 18/12/2023 09h00 D002 47K03.2 Nguyễn Duy Diện 02/06/2003 Du lịch
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46 Quản trị mua sắm 3 22/12/2023 07h00 D302 47K25.2 Nguyễn Thị Thu Uyên 13/06/2003 Quản trị kinh doanh

47 Quản trị sự kiện và lễ hội 3 28/12/2023 15h30 A308 46K03.3 Nguyễn Ngọc Lan Hương 11/01/2002 Du lịch

48 Tiếng Anh kinh tế 3 28/12/2023 07h00 D005 47K32.1 Cao Thị Cẩm Tú 08/09/2003
Bộ môn 

Ngoại ngữ chuyên ngành

49 Toán tài chính 3 22/12/2023 13h30 C102 47K15.1 Lê Nguyễn Linh Giang 22/07/2003 Ngân hàng

50 Toán tài chính 3 22/12/2023 13h30 C102 47K15.1 Nguyễn Thị Thùy Linh 29/10/2003 Ngân hàng

51 Thẩm định dự án đầu tư 3 .......... ..... TMAY 46K20.1 Nguyễn Gia Phúc 25/04/2002 Kinh tế

52 Thẩm định dự án đầu tư 3 .......... ..... TMAY 46K20.2 Nguyễn Thị Khánh Ly 22/05/2002 Kinh tế

53 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 27/12/2023 07h00 D005 48K01.5 Đặng Nguyễn Quỳnh Như 17/01/2004 Thống kê - Tin học 

54 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 27/12/2023 07h00 D101 48K25.5 Nguyễn Ngọc Trí 27/08/2004 Thống kê - Tin học 
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